
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
LT: 07:30-09:10

TH: 07:30-09:30

Automata và ngôn ngữ hình 

thức (21VP) I.35

Pháp Văn 6 (21VP) B.40A

Cơ sở trí tuệ nhân tạo (20VP) 

I.91

Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam  (20VP) I.33

2
LT: 09:30-11:10

TH: 09:30-11:30

Automata và ngôn ngữ hình 

thức (21VP) I.35

Pháp Văn 6 (21VP) B.40A

Cơ sở trí tuệ nhân tạo (20VP) 

I.91

Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam  (20VP) I.33

3
LT: 13:30-15:10

TH: 13:30-15:30

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

(21VP) I.35

Logic toán - Lập trình hàm 

(21VP) I.35

Pháp luật đại cương (21VP) 

I.33

Pháp Văn 6 (21VP) B.11B

Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(20VP) I.33

4
LT: 15:30-17:10

TH: 15:30-17:30

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

(21VP) I.35

Logic toán - Lập trình hàm 

(21VP) I.35

Pháp luật đại cương (21VP) 

I.33

Pháp Văn 6 (21VP) B.11B

Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(20VP) I.33

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết Trợ giảng HDTH Email Ghi chú

1 CSC12003 21VP Hệ quản trị cơ sở dữ liệu TS. Phạm Thị Bạch Huệ ThS. Hồ Thị Hoàng Vy ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

2 CSC14001 21VP
Automata và ngôn ngữ hình 

thức
TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền ThS. Mai Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền

3 CSC15101 21VP Logic toán - Lập trình hàm TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền ThS. Hồ Tuấn Thanh TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền

4 BAA00004 21VP Pháp luật đại cương ThS. Hoàng Thanh Tú

5 ADD00016 21VP Pháp Văn 6 Phan Nguyễn Thái Phong

6 CSC14003 20VP Cơ sở trí tuệ nhân tạo GS. TS. Lê Hoài Bắc ThS. Nguyễn Ngọc Đức CN. Nguyễn Bảo Long

7 BAA00103 20VP Chủ nghĩa xã hội khoa học TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

8 BAA00104 20VP
Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
ThS. Ngô Tuấn Phương

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2023-2024 VP 

Học lý thuyết (11 tuần): 02/10/2023 - 16/12/2023, tuần dự trữ 18/12/2023 - 23/12/2023

Thi lý thuyết: 25/12/2023 - 06/01/2024                  

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 09/10/2023 - 16/12/2023


